SẮT
Chương 7- Hóa học 12
 Nhận biết:

Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử Fe là
A. [Ar] 4s23d6.

B. [Ar]3d8.

C. [Ar]3d64s2.

D. [Ar]3d74s1.
Câu 2. Dung dịch phản ứng được với kim loại Fe là

A.. ZnCl2. 

B.CuSO4. 

C. MgCl2.

D. AlCl3.

Câu 3. Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 

A. NaOH.

B. MgCl2.

C. AlCl3.

D. FeCl3.
Câu 4. Ion oxi hóa được kim loại Fe là  

A. Ag+.


B. Zn2+.       

C. Cr2+.      

D.Al3+.

Câu 5. Loại quặng nào sau đây chứa hàm lượng nguyên tố Fe nhiều nhất ? 

A. Pirit.

B. Manhetit.

C. Hematit đỏ.

D. Xiđerit.
Câu 6.  Tính chất vật lí nào sau đây không phải của sắt ?
A. Màu đen.

B. Kim loại nặng.
C. Dẫn điện.

D. Có tính nhiễm từ.
Câu 7. Vị trí của nguyên tố sắt trong bảng tuần hoàn là
A. ô số 26, chu kì 4  nhóm VIIIA.

B. ô số 26 chu kì 4,  nhóm IIA. 
C. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIB.


D. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 8.  Để khử ion Fe3+ trong dung dịch Fe2+ có thể cần lượng dư kim loại
A. Ag.  

B. Cu.  

C. Mg.  

D. Ba.
Thông hiểu 
Câu 9 Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là  

A. HCl, NaOH.  
B. HCl, Al(OH)3.
C. NaCl, Cu(OH)2.
D. Cl2, NaOH.
Câu 10. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là 

A. Fe(NO3)2. 

B. HNO3.

C. Cu(NO3)2. 

D. Fe(NO3)3.

Câu 11. Cho các thí nghiệm sau:
         (1). Đốt dây sắt trong khí clo.
         (2). Cho FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư.
         (3). Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.
         (4). Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.
         (5). Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3 .  

Kết thúc phản ứng, các thí nghiệm tạo ra muối Fe( II) là


A. (3), (5).

B. (3), (4).

C. (2), (5).

D. (1), (4).
Câu 12. Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm
A. Fe(NO3)2, H2O.


B. Fe(NO3)3, AgNO3dư.
C. Fe(NO3)2, AgNO3dư.


D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3dư.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.
B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.

C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.
D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 14. Cấu hình electron của ion Fe3+ là
A. [Ar]3d6. 

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4. 

D. [Ar]3d3.
VẬN DỤNG
Câu 15. Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4 x M. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Giá trị của x là 

A. 1,00.

B. 0,30.

C. 0,04.

D. 0,20.
Câu 16. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 

A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4.

B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.

C. 0,12 mol FeSO4.




D.0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.

Câu 17.  Đốt cháy Fe trong không khí sau một thời gian, thu được chất rắn E. Hòa tan hết E trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch F. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch F và để trong không khí thu được dung dịch H và kết tủa G. Phát biểu đúng là

A. Hòa tan chất E trong dung dịch HNO3 đặc nóng thấy không có khí thoát ra.

B. Kết tủa G có màu nâu đỏ.

C. Dung dich H có PH =7.
D. Cô cạn dung dịch F thu được ba chất rắn khan.

Câu 18. Cho 0,12 mol Fe vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 loãng thì thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 24,20.      

B. 29,04.    

C. 10,80.    

D. 25,32.
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